
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: EF1822X1
 KHOA KINH TẾ

Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________
Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

Trang 1
STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG  TCTL  TBTL  Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  BP1822X175  Trần Công Hoàng  EF1822X1  130 22  3.32 

KT113
KT122
KT291
KT321
KT339
KT341
XH023
KT104
KT361
XH024
KL369
KT204
KT345
KT425
KT431
ML006
XH025
KT360
KT420
ML011
XH028
KT101
KT286
KL001
KT103
KT201
KT324
KT329
KT393
ML009
TN033
TN034

 Kinh tế lượng
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Nghiên cứu marketing
 Kế toán quản trị 1
 Kế toán tài chính 1
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Marketing căn bản
 Quản trị thương hiệu
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luật kinh tế
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Anh văn thương mại 1
 Hành vi tổ chức
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị sản xuất
 Dự báo kinh tế
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Xã hội học đại cương
 Kinh tế vi mô 1
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Pháp luật đại cương
 Quản trị học
 Quản trị dự án
 Quản trị marketing
 Thị trường chứng khoán
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 1
 Tin học căn bản (*)
 TT. Tin học căn bản (*)

 3
 2
 4
 3
 3
 3
 4
 3
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 1
 2

  TN2218X1

201







201
201






















































 F

 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: EF1822X1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
1  BP1822X175  Trần Công Hoàng  EF1822X1  130 22  3.32  KT206

ML010
KT111
KT120
KT205
KT207
KT308
KT346

 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Tài chính - Tiền tệ
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quy hoạch tuyến tính
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Quản trị chiến lược

 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3

  TN2218X1 




201











 F

 2  CB1822X141  Tôn Khánh My  EF1822X1  130 110  2.91 

KT291
XH023
TN033
KT101
TN034
KT286
XH025

 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Tin học căn bản (*)
 Kinh tế vi mô 1
 TT. Tin học căn bản (*)
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Anh văn căn bản 3 (*)

 4
 4
 1
 3
 2
 3
 3

  TN2218X1
















 3  CB1822X158  Phan Quốc Thắng  EF1822X1  130 93  2.80 

KL369
ML011
KT291
XH023
TN033
TN034
KT122
KT101
ML010
XH024
KL001
KT286
XH025
ML006

 Luật kinh tế
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Tin học căn bản (*)
 TT. Tin học căn bản (*)
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Kinh tế vi mô 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Pháp luật đại cương
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 2
 3
 4
 4
 1
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 2

  TN2218X1

213











212



221











 F

 F

 F

 4  CM1822X172  Phạm Duy Đal  EF1822X1  130 3  0.00 

KT022
KT102
KT113
KT120
KT122
KT104
KT119

 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kinh tế lượng
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Marketing căn bản
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề

 2
 3
 3
 2
 2
 3
 2

  TN2218X1


















DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: EF1822X1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  CM1822X172  Phạm Duy Đal  EF1822X1  130 3  0.00  KT206

KT207
KT345
KT361
KT431
ML009
ML011
KT204
KT321
ML006
XH028
KL001
KT101
KT103
KT286
KT291
KT324
KT360
XH024
KT201
KT203
KT205
XH023
KT308
KT346
KT393
ML010
KT111
KT339
KL369
KT105
KT106
KT108
KT329
KT341
KT420

 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị thương hiệu
 Hành vi tổ chức
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Quản trị nguồn nhân lực
 Nghiên cứu marketing
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Xã hội học đại cương
 Pháp luật đại cương
 Kinh tế vi mô 1
 Quản trị học
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị marketing
 Quản trị sản xuất
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Quản trị dự án
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quy hoạch tuyến tính
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Quản trị tài chính
 Quản trị chiến lược
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Tài chính - Tiền tệ
 Kế toán quản trị 1
 Luật kinh tế
 Toán kinh tế 1
 Nguyên lý kế toán
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Thị trường chứng khoán
 Kế toán tài chính 1
 Dự báo kinh tế

 2
 3
 2
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 4
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3

  TN2218X1 










































































DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: EF1822X1
Trang 4

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
4  CM1822X172  Phạm Duy Đal  EF1822X1  130 3  0.00  KT425

TN010
XH025

 Anh văn thương mại 1
 Xác suất thống kê
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 3
 3

  TN2218X1 






 5  DT1822X142  Võ Hoàng Luân  EF1822X1  130 116  2.75 

TN034
XH023
KT291
XH025
TN033

 TT. Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tin học căn bản (*)

 2
 4
 4
 3
 1

  TN2218X1












 6  GQ1822X134  Ngô Kim Trinh  EF1822X1  130 45  2.56 

KT308
KT420
KL001
KT204
KT205
XH023
XH028
KT122
KT345
KT393
ML006
KT360
ML011
TN034
XH024
KT120
KT207
KT286
KT291
KT324
ML010
KT201
TN033
KT321
KT329
KT346
KT425
ML009

 Quản trị tài chính
 Dự báo kinh tế
 Pháp luật đại cương
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quy hoạch tuyến tính
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Xã hội học đại cương
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Quản trị sản xuất
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 TT. Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị marketing
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Quản trị dự án
 Tin học căn bản (*)
 Nghiên cứu marketing
 Thị trường chứng khoán
 Quản trị chiến lược
 Anh văn thương mại 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1

 3
 3
 2
 3
 3
 4
 2
 2
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 2
 3
 3
 4
 3
 3
 2
 1
 3
 3
 3
 3
 2

  TN2218X1




























































DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: EF1822X1
Trang 5

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
6  GQ1822X134  Ngô Kim Trinh  EF1822X1  130 45  2.56  XH025

KT206
KT361
KT431

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Quản trị thương hiệu
 Hành vi tổ chức

 3
 2
 3
 2

  TN2218X1 








 7  GT1822X153  Nguyễn Thị Cẩm Lài  EF1822X1  130 0  0.00 

KT101
KT111
KT119
KT201
KT204
KT329
KT345
KT346
KT103
KT206
KT291
ML010
KT105
KT108
ML009
XH028
KT203
KT286
KT308
KT425
XH023
KL369
KT104
KT113
KT120
KT205
KT207
KT321
KT324
KT360
KT102
KT122

 Kinh tế vi mô 1
 Tài chính - Tiền tệ
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Quản trị dự án
 Quản trị nguồn nhân lực
 Thị trường chứng khoán
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Quản trị chiến lược
 Quản trị học
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Toán kinh tế 1
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Xã hội học đại cương
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Anh văn thương mại 1
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Luật kinh tế
 Marketing căn bản
 Kinh tế lượng
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quy hoạch tuyến tính
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Nghiên cứu marketing
 Quản trị marketing
 Quản trị sản xuất
 Kinh tế vĩ mô 1
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh

 3
 3
 2
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 4
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 4
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2

  TN2218X1


















191



























191



















 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: EF1822X1
Trang 6

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
7  GT1822X153  Nguyễn Thị Cẩm Lài  EF1822X1  130 0  0.00  KT361

KT393
KT431
ML006
TN033
XH024
XH025
KL001
KT022
KT106
KT339
KT420
ML011
TN010
TN034
KT341

 Quản trị thương hiệu
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Hành vi tổ chức
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Pháp luật đại cương
 Kỹ năng giao tiếp
 Nguyên lý kế toán
 Kế toán quản trị 1
 Dự báo kinh tế
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Xác suất thống kê
 TT. Tin học căn bản (*)
 Kế toán tài chính 1

 3
 3
 2
 2
 1
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3

  TN2218X1 
































 8  KT1820X103  Nguyễn Thị Chính  EF1822X1  130 127  2.59  KT286  Quản trị rủi ro trong kinh doanh  3   TN2218X1 


 9  KT1822X103  Lê Quốc Bảo  EF1822X1  130 127  2.83  TN033
TN034

 Tin học căn bản (*)
 TT. Tin học căn bản (*)

 1
 2   TN2218X1 





 10  KT1822X104  Phùng Minh Bền  EF1822X1  130 125  2.73 
KL369
TN034
TN033

 Luật kinh tế
 TT. Tin học căn bản (*)
 Tin học căn bản (*)

 2
 2
 1

  TN2218X1







 11  KT1822X107  Nguyễn Thị Hồng Linh  EF1822X1  130 113  2.17 

KL001
TN033
TN034
KT361
ML009
KT286
KT291

 Pháp luật đại cương
 Tin học căn bản (*)
 TT. Tin học căn bản (*)
 Quản trị thương hiệu
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD

 2
 1
 2
 3
 2
 3
 4

  TN2218X1








212







 I

 12  KT1822X110  Lâm Thị Thanh Phương  EF1822X1  130 121  2.56 
ML009
KT291
KT286

 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh

 2
 4
 3

  TN2218X1







 13  KT1822X114  Hồ Thị Tý  EF1822X1  130 91  2.57 

KT291
ML006
XH023
KT321

 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Nghiên cứu marketing

 4
 2
 4
 3

  TN2218X1

213





212

 F

 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: EF1822X1
Trang 7

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
13  KT1822X114  Hồ Thị Tý  EF1822X1  130 91  2.57  ML011

KT420
ML009
KT122
KL001
ML010
XH025
KT286
XH028
KT361

 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Dự báo kinh tế
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Pháp luật đại cương
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Xã hội học đại cương
 Quản trị thương hiệu

 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3

  TN2218X1 






212



221







212

 F

 F

 I

 14  KT1822X115  Võ Vân Xuân  EF1822X1  130 117  2.52 

KT361
KT291
ML010
KT286

 Quản trị thương hiệu
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh

 3
 4
 3
 3

  TN2218X1

212
213






 I
 F

 15  KT1822X119  Ngô Anh Tuấn  EF1822X1  130 123  2.93 

TN034
TN033
KT122
ML006

 TT. Tin học căn bản (*)
 Tin học căn bản (*)
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 2
 1
 2
 2

  TN2218X1






212



 F

 16  KT1822X123  Phạm Văn Hiếu  EF1822X1  130 116  2.86 

KT104
KT103
KT286
TN033
KT122
TN034

 Marketing căn bản
 Quản trị học
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Tin học căn bản (*)
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 TT. Tin học căn bản (*)

 3
 3
 3
 1
 2
 2

  TN2218X1

191











 F

 17  KT1822X124  Võ Minh Gia Thi  EF1822X1  130 127  2.83  TN033
TN034

 Tin học căn bản (*)
 TT. Tin học căn bản (*)

 1
 2   TN2218X1 





 18  KT1822X132  Châu Văn Phước  EF1822X1  130 125  2.39 

KT286
ML006
KT113
XH028

 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Kinh tế lượng
 Xã hội học đại cương

 3
 2
 3
 2

  TN2218X1










 19  KT1822X133  Huỳnh Thị Cẩm Tiên  EF1822X1  130 98  2.76 

KT113
TN010
KT102
KT361
XH023
KT291

 Kinh tế lượng
 Xác suất thống kê
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quản trị thương hiệu
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD

 3
 3
 3
 3
 4
 4

  TN2218X1
















DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: EF1822X1
Trang 8

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
19  KT1822X133  Huỳnh Thị Cẩm Tiên  EF1822X1  130 98  2.76  XH025

KT286
KT308
XH024

 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Anh văn căn bản 2 (*)

 3
 3
 3
 3

  TN2218X1 

213






 F

 20  KT1822X137  Hồ Ngọc Nhi  EF1822X1  130 127  2.87  TN034
TN033

 TT. Tin học căn bản (*)
 Tin học căn bản (*)

 2
 1   TN2218X1 





 21  KT1822X143  Trần Hoàng Duy Linh  EF1822X1  130 122  2.96 

TN034
KT122
KT286
TN033

 TT. Tin học căn bản (*)
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Tin học căn bản (*)

 2
 2
 3
 1

  TN2218X1










 22  KT1822X147  Trần Bảo Trung  EF1822X1  130 125  2.88  KT286
KL369

 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Luật kinh tế

 3
 2   TN2218X1 





 23  KT1822X148  Phan Thị Mỹ Châu  EF1822X1  130 109  2.73 

KT113
TN033
XH023
KT286
KT341
TN034
XH025
KT122

 Kinh tế lượng
 Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Kế toán tài chính 1
 TT. Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh

 3
 1
 4
 3
 3
 2
 3
 2

  TN2218X1

201





213
201






212

 F

 F
 F

 F

 24  KT1822X149  Nguyễn Thị Quỳnh Như  EF1822X1  130 105  2.93 

KT393
KT206
TN034
KT113
KT286
KT329
KT120
KL001
KT201
KT345
TN033

 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 TT. Tin học căn bản (*)
 Kinh tế lượng
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Thị trường chứng khoán
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Pháp luật đại cương
 Quản trị dự án
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Tin học căn bản (*)

 3
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 1

  TN2218X1




















212



 F

 25  KT1822X151  Mai Hoàng Nhân  EF1822X1  130 124  3.04 
TN033
KT286
TN034

 Tin học căn bản (*)
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 TT. Tin học căn bản (*)

 1
 3
 2

  TN2218X1







 26  KT1822X152  Võ Hồng Tính  EF1822X1  130 120  2.80  KT122
KL369

 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Luật kinh tế

 2
 2   TN2218X1 







DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: EF1822X1
Trang 9

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
26  KT1822X152  Võ Hồng Tính  EF1822X1  130 120  2.80  KT286

TN033
TN034

 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Tin học căn bản (*)
 TT. Tin học căn bản (*)

 3
 1
 2

  TN2218X1 






 27  KT1822X154  Phan Hoàng Trung  EF1822X1  130 104  2.52 

KT119
ML011
ML010
KT286
KT101
KT122
ML006
KL369
KT108
KT203

 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Kinh tế vi mô 1
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luật kinh tế
 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Ứng dụng toán trong kinh doanh

 2
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3

  TN2218X1

192









212





192
192

 F

 F

 F
 F

 28  KT1822X155  Nguyễn Bảo Hân  EF1822X1  130 114  3.01 

KT120
KT345
KL369
KT329
KT201
KT286
KT206

 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Luật kinh tế
 Thị trường chứng khoán
 Quản trị dự án
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp

 2
 2
 2
 3
 2
 3
 2

  TN2218X1

202





202







 F

 F

 29  KT1822X160  Huỳnh Vũ Trường Thanh  EF1822X1  130 125  2.89 
TN034
TN033
KL369

 TT. Tin học căn bản (*)
 Tin học căn bản (*)
 Luật kinh tế

 2
 1
 2

  TN2218X1







 30  KT1822X164  Đỗ An Khang  EF1822X1  130 105  2.71 

KT205
KT308
ML011
KT420
KT103
KT286
KT291
KT393

 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị tài chính
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Dự báo kinh tế
 Quản trị học
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Phân tích hoạt động kinh doanh

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 4
 3

  TN2218X1

211
213














 F
 F

 31  KT1822X167  Trần Văn Mến  EF1822X1  130 116  2.85 

TN033
TN034
KL369
KT103
KT346

 Tin học căn bản (*)
 TT. Tin học căn bản (*)
 Luật kinh tế
 Quản trị học
 Quản trị chiến lược

 1
 2
 2
 3
 3

  TN2218X1














DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: EF1822X1
Trang 10

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
31  KT1822X167  Trần Văn Mến  EF1822X1  130 116  2.85  KT104  Marketing căn bản  3   TN2218X1 


 32  KT1822X169  Trịnh Ngọc Lan  EF1822X1  130 124  2.90 
KT103
TN034
TN033

 Quản trị học
 TT. Tin học căn bản (*)
 Tin học căn bản (*)

 3
 2
 1

  TN2218X1







 33  PY1822X165  Huỳnh Trần Trọng Phát  EF1822X1  130 114  2.75 

KT101
TN033
XH025
XH023
KT103
TN034

 Kinh tế vi mô 1
 Tin học căn bản (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Quản trị học
 TT. Tin học căn bản (*)

 3
 1
 3
 4
 3
 2

  TN2218X1














 34  PY1822X168  Nguyễn Văn Thoại  EF1822X1  130 68  2.68 

KT425
TN033
KT329
KT420
ML010
XH024
KL001
KT122
KT361
ML006
KL369
KT104
XH023
KT101
ML009
XH025
KT103
KT286
XH028
KT291
TN034
KT321
ML011

 Anh văn thương mại 1
 Tin học căn bản (*)
 Thị trường chứng khoán
 Dự báo kinh tế
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Pháp luật đại cương
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Quản trị thương hiệu
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Luật kinh tế
 Marketing căn bản
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Kinh tế vi mô 1
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Quản trị học
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Xã hội học đại cương
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 TT. Tin học căn bản (*)
 Nghiên cứu marketing
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam

 3
 1
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 3
 4
 3
 2
 3
 3
 3
 2
 4
 2
 3
 3

  TN2218X1

212



202



213



213
212
212
213










213







213
213



212
213

 I

 F

 F

 F
 F
 I
 I

 F

 F
 F

 F
 F

 35  VL1822X116  Thái Thị Phượng Hồng  EF1822X1  130 0  0.00 
KT104
KT119
KT122

 Marketing căn bản
 Phương pháp tư duy và kỹ năng giải
quyết vấn đề
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh

 3
 2
 2

  TN2218X1
191






 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: EF1822X1
Trang 11

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
35  VL1822X116  Thái Thị Phượng Hồng  EF1822X1  130 0  0.00  KT204

KT308
KT324
KT341
KT393
TN033
KT206
XH024
KL369
KT207
KT321
ML009
XH023
KT111
KT113
KT286
KT291
KT329
KT425
KT120
KT203
KT360
KT431
ML010
XH025
KL001
KT103
KT102
KT205
KT346
KT361
ML011
KT022
KT101
KT105
KT106

 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị tài chính
 Quản trị marketing
 Kế toán tài chính 1
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Tin học căn bản (*)
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luật kinh tế
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Nghiên cứu marketing
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Tài chính - Tiền tệ
 Kinh tế lượng
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Thị trường chứng khoán
 Anh văn thương mại 1
 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Ứng dụng toán trong kinh doanh
 Quản trị sản xuất
 Hành vi tổ chức
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 2
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Pháp luật đại cương
 Quản trị học
 Kinh tế vĩ mô 1
 Quy hoạch tuyến tính
 Quản trị chiến lược
 Quản trị thương hiệu
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam
 Kỹ năng giao tiếp
 Kinh tế vi mô 1
 Toán kinh tế 1
 Nguyên lý kế toán

 3
 3
 3
 3
 3
 1
 2
 3
 2
 3
 3
 2
 4
 3
 3
 3
 4
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 3
 3

  TN2218X1 




















































191



















 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: EF1822X1
Trang 12

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
35  VL1822X116  Thái Thị Phượng Hồng  EF1822X1  130 0  0.00  KT108

KT201
KT339
KT345
KT420
ML006
TN010
TN034
XH028

 Nguyên lý thống kê kinh tế
 Quản trị dự án
 Kế toán quản trị 1
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 Dự báo kinh tế
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Xác suất thống kê
 TT. Tin học căn bản (*)
 Xã hội học đại cương

 3
 2
 3
 2
 3
 2
 3
 2
 2

  TN2218X1 


















 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được     Ngày 04 tháng 05 năm 2022
Lập biểu   Trưởng khoa   GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo





BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: ET1822X1
 KHOA KINH TẾ

Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________
Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

Trang 1
STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG  TCTL  TBTL  Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CB1822X015  Đỗ Ngọc Tính  ET1822X1  130 127  2.99  KT286  Quản trị rủi ro trong kinh doanh  3   TN2218X1 


 2  CB1822X019  Quách Tú Lượng  ET1822X1  130 122  3.08 
KT101
KL369
KT286

 Kinh tế vi mô 1
 Luật kinh tế
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh

 3
 2
 3

  TN2218X1







 3  KT1820X014  Trần Minh Dương  ET1822X1  130 121  2.72 
KT111
KT113
KT286

 Tài chính - Tiền tệ
 Kinh tế lượng
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh

 3
 3
 3

  TN2218X1







 4  KT1820X024  Trần Duy  ET1822X1  130 123  2.70  KT425
KT291

 Anh văn thương mại 1
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD

 3
 4   TN2218X1 




 5  KT1822X010  Lê Hải Bằng  ET1822X1  130 127  2.70  KT286  Quản trị rủi ro trong kinh doanh  3   TN2218X1 


 6  KT1822X020  Lâm Đươl  ET1822X1  130 95  2.25 

KT120
KT308
KT361
KT393
KT291
KT346
KL369
KT101
KT360
KT425
KT286
KT321

 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị tài chính
 Quản trị thương hiệu
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Quản trị chiến lược
 Luật kinh tế
 Kinh tế vi mô 1
 Quản trị sản xuất
 Anh văn thương mại 1
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Nghiên cứu marketing

 2
 3
 3
 3
 4
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3

  TN2218X1

202



212













212



212

 F

 I

 I

 F

 7  KT1822X028  Nguyễn Tấn Tâm  ET1822X1  130 125  3.05  KL369
KT286

 Luật kinh tế
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh

 2
 3   TN2218X1 





 8  KT1822X038  Huỳnh Văn Tùa  ET1822X1  130 119  2.94 

KT101
KT103
KL369
KT104

 Kinh tế vi mô 1
 Quản trị học
 Luật kinh tế
 Marketing căn bản

 3
 3
 2
 3

  TN2218X1










 9  PY1822X029  Trần Hoài Trung  ET1822X1  130 49  3.16 

KT120
KT204
KT345
TN034

 Phương pháp nghiên cứu trong kinh
doanh
 Quản trị nguồn nhân lực
 Quản trị chất lượng sản phẩm
 TT. Tin học căn bản (*)

 2
 3
 2
 2

  TN2218X1












DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: ET1822X1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
9  PY1822X029  Trần Hoài Trung  ET1822X1  130 49  3.16  KT205

KT341
KT361
KT420
KT113
KT286
KT291
KT425
KT103
KT329
KT339
KT111
KT201
KT346
TN033
KT122
KT321
KT393
KL369
KT101
KT324
KT431
KT206
KT207
KT308
KT360

 Quy hoạch tuyến tính
 Kế toán tài chính 1
 Quản trị thương hiệu
 Dự báo kinh tế
 Kinh tế lượng
 Quản trị rủi ro trong kinh doanh
 Tiểu luận tốt nghiệp - QTKD
 Anh văn thương mại 1
 Quản trị học
 Thị trường chứng khoán
 Kế toán quản trị 1
 Tài chính - Tiền tệ
 Quản trị dự án
 Quản trị chiến lược
 Tin học căn bản (*)
 Kiến tập ngành Quản trị kinh doanh
 Nghiên cứu marketing
 Phân tích hoạt động kinh doanh
 Luật kinh tế
 Kinh tế vi mô 1
 Quản trị marketing
 Hành vi tổ chức
 Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh
nghiệp
 Mô phỏng tình huống trong kinh doanh
 Quản trị tài chính
 Quản trị sản xuất

 3
 3
 3
 3
 3
 3
 4
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 3
 1
 2
 3
 3
 2
 3
 3
 2
 2
 3
 3
 3

  TN2218X1 

201






201







191



201
201






























 F

 F

 F

 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được     Ngày 04 tháng 05 năm 2022
Lập biểu   Trưởng khoa   GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo





BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: NC1532X1
 KHOA LUẬT

Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________
Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

Trang 1
STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG  TCTL  TBTL  Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  NC1532X049  Nguyễn Văn Trung  NC1532X1  112 110  2.46        1 TN3215X    

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được     Ngày 04 tháng 05 năm 2022
Lập biểu   Trưởng khoa   GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo




